Ôn tập học kỳ 1 - Lớp 10


ĐỀ 1
I.
PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ HAI BAN
Câu I.
1)
Cho A = (8; 15), B = [10; 2010]. Xác định các tập 
[image: image1.wmf]AB,AB.
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2)
Giải và biện luận phương trình theo tham số m: 
[image: image2.wmf](
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3)
Giải các phương trình:
a)
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Câu II. Cho 
[image: image5.wmf](
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1)
Lập bảng biến thiên và vẽ Parabol (P).


2)
Đường thẳng d: y = 2x – 1 cắt (P) tại 2 điểm A và B. Tìm toạ độ A, B và tính độ dài đoạn AB.

Câu III. Trong mặt phẳng Oxy cho A(1; 3), B(-1; 7), C(-5; 0).

1)
Chứng minh A, B, C lập thành một tam giác. Tìm toạ độ D để ABCD là hình bình hành.

2)
Tìm toạ độ M thuộc đoạn BC sao cho 
[image: image6.wmf]ABMAMC
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II.
PHẦN DÀNH CHO THÍ SINH TỪNG BAN
Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó.

A.
Thí sinh theo chương trình Chuẩn chọn Câu IV.a và Câu V.a

Câu IV.a.
1)
Giải hệ phương trình: 
[image: image7.wmf]2xyz3
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2)
Tìm m để phương trình 
[image: image8.wmf]2
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 có hai nghiệm 
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Câu V.a. Cho hai tam giác ABC và A’B’C’. Gọi G và G’ lần lượt là trọng tâm của hai tam giác trên. Gọi I là trung điểm GG’. Chứng minh rằng: 
[image: image11.wmf]AIBICIA'IB'IC'I0.
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B.
Thí sinh theo chương trình Nâng cao chọn Câu IV.b và Câu V.b.

Câu IV.b. 1)
Giải và biện luận hệ phương trình theo tham số m: 
[image: image12.wmf]mxym1
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2)
Tìm m để phương trình 
[image: image13.wmf](
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 có hai nghiệm 
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 sao cho 
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Câu V.b. Cho hình bình hành ABCD. Gọi I là trung điểm của AB và M là một điểm thoả 
[image: image16.wmf]IC3IM.
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 Chứng minh rằng: 
[image: image17.wmf]3BM2BIBC,
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 suy ra B, M, D thẳng hàng.
---------------Hết---------------
ĐỀ 2
I.
PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ HAI BAN

Câu I.



1)
Tìm 
[image: image18.wmf]AB
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 và biểu diễn chúng trên trục số, biết A = [-1; 6) và B = [2; 8].

2)
Viết các tập con của tập X = {0; 1; 2}.
Câu II. Tìm tập xác định các hàm số sau:

1)
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2)
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Câu III. Xét tính chẵn, lẻ của hàm số 
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Câu IV. Cho hàm số 
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 có đồ thị 
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1)
Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số khi 
[image: image24.wmf]1
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2)
Chứng minh rằng với mọi m, 
[image: image25.wmf](
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 luôn cắt đường phân giác của góc phần tư thứ nhất tại hai điểm phân biệt và khoảng cách hai điểm này bằng một hằng số.
Câu V. Giải các phương trình:

1)

[image: image26.wmf]2
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2)
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Câu VI. Cho lục giác đều ABCDEF tâm O, chứng minh rằng:

[image: image28.wmf]MAMBMCMDMEMF6MO
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 với mọi điểm M bất kỳ.
Câu VII. Cho A(-1; 2), B(2; -2), tìm điểm M thuộc trục hoành sao cho MA = MB.
II.
PHẦN DÀNH CHO THÍ SINH TỪNG BAN
Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó.

A.
Theo chương trình Chuẩn
Câu VIII.a. Cho hệ phương trình: 
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1)
Giải hệ phương trình khi m = 1.

2)
Định m để hệ phương trình nhận (x = 0; y = 3) làm nghiệm.
Câu IX.a. Cho tam giác ABC. Xác định I sao cho 
[image: image30.wmf]IBICIA0.
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Câu X.a. Cho ba điểm A(1; -2), B(3; 2) và C(0; -2). Tìm điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành.
B.
Theo chương trình Nâng cao

Câu VII.b. Cho phương trình 
[image: image31.wmf]2
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1)
Tìm m để phương trình có một nghiệm bằng 3. Tìm nghiệm còn lại.


2)
Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có nghiệm.
Câu IX.b. Giải hệ phương trình: 
[image: image32.wmf]xyz7
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Câu X.b. Cho tam giác ABC có A(1; -2), B(3; 2) và C(0; -2). Tìm toạ độ trực tâm H của tam giác.
---------------Hết---------------
ĐỀ 3

I.
PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ HAI BAN

Câu I.



1)
Tìm tập xác định của các hàm số: a)
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2)
Phủ định mệnh đề 
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Câu II. Vẽ đồ thị hàm số 
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Câu III. Xác định a và b sao cho đồ thị của hàm số y = ax + b cắt trục hoành tại điểm x = 3 và đi qua điểm M(-2; 4).
Câu IV. Cho hàm số bậc hai 
[image: image37.wmf]2
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 có đồ thị (P)

1)
Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (P).

2)
Tìm toạ độ giao điểm của (P) và d: y = -2x + 2.
Câu V. Giải các phương trình 
[image: image38.wmf]43x2
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Câu VI. Định m để phương trình 
[image: image39.wmf]2
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 có hai nghiệm thoả 
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Câu VII. Cho tam giác ABC. Gọi B’ là điểm đối xứng của B qua C. Lấy E, F lần lượt là điểm hai trên AC và AB sao cho 
[image: image41.wmf]11
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1)
Biểu diễn 
[image: image42.wmf]EF
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2)
Chứng minh rằng ba điểm F, E, B’ thẳng hàng.
II.
PHẦN DÀNH CHO THÍ SINH TỪNG BAN
Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó.

A.
Theo chương trình Chuẩn
Câu VIII.a. Cho A(-2; -3), B(1; 1), C(3; -3).

1)
Chứng minh tam giác ABC cân.

2)
Tính diện tích tam giác ABC.
Câu IX.a. 
1)
Chứng minh 
[image: image44.wmf](
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2)
Tính 
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B.
Theo chương trình Nâng cao

Câu VII.b. 
1)
Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hai điểm A(2; -4), B(6; -2). Tìm điểm C trên tia Ox và cách đều hai điểm A, B. Tính diện tích tam giác OAB.

2)
Giải và biện luận phương trình: 
[image: image47.wmf](
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Câu IX.b. 
1)
Chứng minh rằng nếu hai hình bình hành ABCD, A’B’C’D’ cùng tâm thì 
[image: image48.wmf]AA'BB'CC'DD'0.
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2)
Cho tam giác ABC đều cạnh a. Tính 
[image: image49.wmf](
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---------------Hết---------------
ĐỀ 4
I.
PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ HAI BAN

Câu I.



1)
Giải và biện luận phương trình: mx – m = x – 1.

2)
Giải phương trình: 
[image: image50.wmf]2
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3)
Cho 
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 Xác định các tập hợp 
[image: image52.wmf]AB,AB,A\B

ÈÇ

 bằng cách liệt kê các phần tử.
Câu II. 
1)
Vẽ Parabol (P): y = x2 – 2x – 3.

2)
Cho Parabol 
[image: image53.wmf](
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 biết (P) có trục đối xứng là đường thẳng x = -1 và (P) đi qua M(1; 3). Tìm các hệ số a, b.
Câu III. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho tam giác ABC với A(-1; -2), B(2; 1), C(-4; 1).

1)
Chứng minh tam giác ABC vuông cấn. Tìm toạ độ tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác.


2)
Tìm toạ độ điểm M sao cho 
[image: image54.wmf]uAMBM,
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II.
PHẦN DÀNH CHO THÍ SINH TỪNG BAN
Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó.

A.
Theo chương trình Chuẩn
Câu IV.a. 
1)
Cho tam giác ABC với M là điểm tuỳ ý. Chứng minh 
[image: image56.wmf]MAMB2MCCACB.

+-=+

uuuuruuuruuuruuuruuur



2)
Chứng minh 
[image: image57.wmf]00000
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B.
Theo chương trình Nâng cao

Câu IV.b. 

1)
Giải hệ phương trình: 
[image: image58.wmf]41
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2)
Cho phương trình 
[image: image59.wmf]2
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a)
Tìm m để phương trình có một nghiệm bằng 3. Tìm nghiệm còn lại.


b)
Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có nghiệm.
---------------Hết---------------
ĐỀ 5
Câu I.
Tìm tập xác định của các hàm số sau:

1)

[image: image60.wmf]y2x3
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Câu II. 

1)
Tìm phương trình của Parabol 
[image: image62.wmf](
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 biết rằng Parabol đó đi qua điểm A(-3; -6) và có trục đối xứng là 
[image: image63.wmf]3
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2)
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 
[image: image64.wmf](

)

2

2

1

P:yx2x6.

2

=-+-


3)
Tìm toạ độ giao điểm của đồ thị hàm số (P2) với đường thẳng 
[image: image65.wmf]1
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Câu III. 
1)
Giải phương trình và hệ phương trình sau:


a)

[image: image66.wmf]x2x164
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2)
Cho phương trình 
[image: image69.wmf](
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a)
Định m để phương trình có một nghiệm là 1. Tìm nghiệm còn lại.



b)
Định m để phương trình có hai nghiệm 
[image: image70.wmf]12
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 phân biệt sao cho 
[image: image71.wmf]1122

xxxx9.

++=




c)
Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m: 
[image: image72.wmf](
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Câu IV.
1)
Cho 
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 Tính giá trị biểu thức 
[image: image74.wmf]22
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2)
Cho tam giác ABC. Gọi M là một điểm thuộc đoạn BC sao cho MB = 2MC. Chứng minh rằng:

[image: image75.wmf]12
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Câu V. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho 3 điểm A(-2; -6), B(4; -4), C(2; -2).

1)
Chứng minh rằng tam giác ABC vuông tại C.


2)
Định toạ độ tâm I và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.


3)
Định toạ độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình chữ nhật.
---------------Hết---------------
ĐỀ 6
Câu I.

1)
Cho hai tập hợp 
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 Hãy xác định các tập hợp 
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2)
Xét tính chẵn, lẻ của hàm số 
[image: image78.wmf]2
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Câu II. Tìm 
[image: image79.wmf](
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 biết (P) có đỉnh I(1; -2) và đi qua điểm A(0; -1).
Câu III. Giải các phương trình:

1)

[image: image80.wmf]22
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2)
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Câu IV.

1)
Giải và biện luận phương trình: 
[image: image82.wmf](
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2)
Xác định các giá trị k nguyên để phương trình 
[image: image83.wmf](
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 có nghiệm duy nhất là số nguyên.

Câu V. Định m để phương trình: 
[image: image84.wmf](
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Câu VI. Cho A(2; 3), B(-1; -1), C(6; 0), D(x; 3).

1)
Tam giác ABC là tam giác gì?


2)
Tìm x để 3 điểm A, B, D thẳng hàng.


3)
Tìm điểm M trên Oy sao cho tam giác ABM vuông tại M.


4)
Tìm N(3; y – 1) sao cho N cách đều A và B.

Câu VII. Cho tam giác ABC có AB = 6, AC = 8, BC = 11.

1)
Tính 
[image: image87.wmf]AB.AC

uuuruuur

 và suy ra giá trị của góc A.

2)
Trên AB lấy điểm M sao cho AM = 2, trên AC lấy điểm N sao cho AN = 4. Tính 
[image: image88.wmf]AM.AN
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Câu VIII. Cho 
[image: image89.wmf]tan2.
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 Tính giá trị của biểu thức 
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---------------Hết---------------
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